
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

161 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

21/01/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LƯU KIM

0313632631

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu hoá chất công nghiệp như: 
anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất 
màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương 
liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh

4669

2. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ bánh, mứt, kẹo; 
- Bán lẻ sữa các loại và sản phẩm từ sữa (bơ, phomat...); 
- Bán lẻ trứng; 
- Bán lẻ các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột như 
mỳ/phở/bún/cháo ăn liền, mỳ nui, mỳ spaghety, bánh đa nem;
- Bán lẻ thực phẩm chức năng.

4722

3. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia; 
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có ga như: côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác; 
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác. 

4723

4. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LƯU KIM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LUU KIM IMPORT EXPORT COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: LUU KIM CO., LTD.

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 08 3547 4226
Email: luukim-ltd@gmail.com

08 3547 4227Fax:
Website:
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5. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ nước hoa, nước thơm; 
- Bán lẻ mỹ phẩm: son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt 
và đồ dùng trang điểm khác; 
- Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy 
thơm.

4772

6. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp

4290

7. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy; hệ thống chống 
trộm, camera quan sát

4329

8. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu ô tô và xe có động cơ khác 
loại mới và loại đã qua sử dụng

4511

9. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
Chi tiết: Bán lẻ ô tô con, loại 12 choõ ngồi trở xuống không kể 
người lái, loại mới và loại đã qua sử dụng

4512

10. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

11. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

12. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán, xuất nhập khẩu phụ tùng và các bộ phận phụ trợ 
của ô tô và xe có động cơ khác

4530

13. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

14. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn, xuất nhập khẩu đường, bánh, mứt, kẹo, sôcôla, ca 
cao;
- Bán buôn, xuất nhập khẩu sữa tươi, sữa bột, sữa cô đặc và 
sản phẩm sữa như bơ, phomat;
- Bán buôn, xuất nhập khẩu mì sợi, bún, bánh phở, miến, mì ăn 
liền và các sản phẩm khác chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
- Bán buôn, xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng.

4632

15. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu đồ uống có chứa cồn và 
không chứa cồn

4633

16. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu vải, hàng may sẵn, giày dép

4641
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17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn, xuất nhập khẩu nước hoa, dầu thơm, nước thơm;
- Bán buôn, xuất nhập khẩu hàng mỹ phẩm: son, phấn, kem 
dưỡng da và trang điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt;
- Bán buôn, xuất nhập khẩu chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, 
nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã 
giấy, giấy vệ sinh;
- Bán buôn, xuất nhập khẩu vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da 
khác;
- Bán buôn, xuất nhập khẩu kính mắt thời trang, kính mát.

4649(Chính)

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, phụ tùng ngành công 
nghiệp;
- Bán buôn, xuất nhập khẩu thiết bị điện, thiết bị cơ - điện 
lạnh;
- Bán buôn, xuất nhập khẩu phòng cháy chữa cháy.

4659

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ máy móc, phụ tùng ngành công nghiệp, thiết bị điện, 
thiết bị cơ - điện lạnh, thiết bị phòng cháy chữa cháy trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ kính mắt thời trang, kính mát trong các cửa hàng 
chuyên doanh.

4773

20. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

21. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

22. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

23. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

24. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

25. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
- Tư vấn du học;
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

26. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội - ngoại thất

7410
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 BÙI THỊ 
KIM 
NHƯỜNG

D2/24A Ấp 4, Xã Tân 
Kiên, Huyện Bình 
Chánh, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

500.000.000 50,000 026078084

2 BÙI THỊ 
KIM NHỊN

D2/24A Ấp 4, Xã Tân 
Kiên, Huyện Bình 
Chánh, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

500.000.000 50,000 025108441

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       025296866
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 216 Tập đoàn 6B, Khu phố 1, Phường Tân Tạo A, 
Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 216 Tập đoàn 6B, Khu phố 1, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN Nữ

06/09/1994 Kinh Việt Nam

11/05/2010 Công an TP. HCM 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:

8. Người đại diện theo pháp luật:
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